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KẾ HOẠCH

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III
       
Căn cứ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao; Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh;
Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao; 

Căn cứ Đề án số 248/ĐA-SVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2025;
Căn cứ Công văn số 429/SNV-TCCC ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III như sau: 
I. Đối tượng dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III 
Đối tượng tham gia xét thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III là viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, đã được bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp hạng IV thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao. Cụ thể như sau:
1. Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật hạng IV - Mã số: V.10.03.11 được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật hạng III - Mã số: V.10.03.10
2. Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng IV - Mã số: V.10.04.15, được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng III - Mã số: V.10.04.14
3. Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên (hạng IV) -  Mã số: V.10.01.04, được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên (hạng III) - Mã số: V.10.01.03
II. Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III 
1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
a) Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
b) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật; 
c) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 
d) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. 
đ) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. 
+ Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 
+ Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể: 
2.1. Đối với viên chức dự xét thăng hạng chức danh Đạo diễn nghệ thuật hạng III - Mã số: V.10.03.10
a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện chung quy định tại Khoản 1, Mục II, Phần V của Đề án này; 
b) Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh Đạo diễn nghệ thuật hạng III theo quy định tại khoản 2, điều 6 Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL, cụ thể: 
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh theo yêu cầu vị trí việc làm. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” hoặc được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh ”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đạo diễn nghệ thuật. 
c) Đáp ứng về thời gian giữ chức danh Đạo diễn hạng IV theo quy định tại theo quy định tại khoản 4, điều 6 Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL: Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật hạng IV hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh đạo diễn nghệ thuật hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 
2.2. Đối với viên chức dự xét thăng hạng chức danh Diễn viên hạng III - Mã số: V.10.04.14 
a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện chung quy định tại Khoản 1, Mục II, Phần V của Đề án này; 
b) Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh Diễn viên hạng III theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL, cụ thể: 
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh theo yêu cầu vị trí việc làm. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” hoặc được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh ”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức diễn viên. 
c) Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh Diễn viên hạng IV theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL: Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng IV hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh diễn viên hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.
2.3. Viên chức dự xét thăng hạng chức danh Huấn luyện viên (hạng III) - Mã số V.10.01.03
a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện chung quy định tại Khoản 1, Mục II, Phần V của Đề án này;
b) Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh Huấn luyện viên hạng III theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL, cụ thể: 
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực thể dục thể thao; 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. 
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.
c) Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh Huấn luyện viên hạng III theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL: Có thời gian công tác giữ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên (hạng IV) hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên (hạng IV) tính đến ngày hết hạn thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 
III. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III, bao gồm:
1. Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức (Mẫu sơ yếu lý lịch: HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức).
2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng;

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, cụ thể như sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
b) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật;
c) Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
d) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số; là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
4. Bản sao: Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức (để tính thâm niên giữ chức danh nghề nghiệp), quyết định lương hiện hưởng.
5. Bản photo sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền.
6. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.
(Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của từng viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng, ghi rõ các thông tin họ tên, cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ liên hệ).
IV. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao; Thời gian, địa điểm để tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa và Thể thao từ hạng IV lên hạng III năm 2025: Được thành lập theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, gồm có 07 thành viên. 

2. Thời gian tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa và Thể thao từ hạng IV lên hạng III năm 2025: Quý I năm 2025.
3. Địa điểm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa và Thể thao từ hạng IV lên hạng III năm 2025: Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, quận Thuấn Hóa, thành phố Huế.
V. Hình thức, nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III 
1. Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa và Thể thao được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định pháp luật (do Sở Văn hóa và Thể thao thành lập).

2. Hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao: Thẩm định hồ sơ. 
VI. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III 
1. Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

2. Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 
a) Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền công nhận; 

b) Viên chức là nữ; 

c) Viên chức là người dân tộc thiểu số; 

d) Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

đ) Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

3. Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức.
VII. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đạt kết quả xét thăng hạng 
Căn cứ vào kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III và Quyết định phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III để bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển, việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành, trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt.
VIII. Tổ chức thực hiện
1. Sở Văn hóa và Thể thao: Tổ chức triển khai thực hiện Đề án này đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tham mưu thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện các thủ tục khác theo quy định.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao: Lập Tờ trình báo cáo số lượng, danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III năm 2025 (theo biểu mẫu kèm theo) gửi về Sở để tổng hợp, báo cáo;

Hướng dẫn viên chức hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định; Gửi về Sở trước ngày 15/3/3025.
3. Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao từ hạng IV lên hạng III năm 2025 không bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc không đúng yêu cầu của vị trí việc làm thì không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Nếu viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hoặc kê khai không đúng sự thật để đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa và thể thao từ hạng IV lên hạng III năm 2025, khi bị phát hiện sẽ không được xét, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định và hủy kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.   

	Nơi nhận:

· UBND thành phố (để b/c);
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